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GREETINGS (Chào hỏi)
Dialogue 1

A:
How are you, Bill?


Bạn khỏe không, Bill?

B:
I’m fine, thank you. And you?


Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?

A:
Fine, too. Where are you going?

Tôi cũng khỏe. Bạn định đi đâu đấy?

B:
I’m going to the post office. And you?


Tôi định đến bưu điện, còn bạn?

A:
I’m going to the department store.


Tôi định đi tới cửa hàng bách hóa.

B:
Are you in a hurry?


Bạn vội lắm à?

A:
No, not really.


Không, không vội lắm đâu.

B:
What have you been doing lately?


Công việc gần đây của bạn thế nào?

A:
Oh, nothing much. I’m just taking one day at a time.


Ồ, cũng tạm tạm. Ngày nào biết ngày đó.

B:
That’s O.K. Everybody else does, too.


Thế thì tốt rồi. Mọi người khác cũng vậy mà.

A:
See you later.


Hẹn gặp lại sau.

B:
See you later too.


Cũng hẹn gặp lại sau nhé.

Dialogue 2

A:
Hello, Jack.


Chào Jack.

B:
Hello, Mary.


Chào Mary.

A:
How is everything with you?


Mọi việc đối với bạn thế nào?

B:
Same as usual.


Như thường lệ.

A:
How is your life?


Cuộc sống của bạn ra sao?

B:
No complaints. I can manage. And how is your business?


Không có gì phải than phiền. Tôi có thể xoay xở được. Thế còn việc buôn bán của bạn thì sao?

A:
It’s going on very well.


Nó vẫn tiến triển tốt đẹp.

B:
Well, I’m afraid I have to go now.


À tôi e rằng tôi phải đi bây giờ.

A:
It’s very nice to talk to you.


Rất vui được nói chuyện với bạn.

B:
See you again sometime.


Hẹn gặp lại vào một lúc nào đó.

Dialogue 3

A:
Professor Archer! How nice to see you.


Giáo sư Archer! Rất hân hạnh gặp ông.

B:
It’s nice to see you again, too.


Cũng rất hân hạnh gặp lại bạn.

A:
I don’t think you’ve met my assistant before. This is Mr Carvalho.


Tôi nghĩ rằng trước đây ông chưa từng gặp trợ lý của tôi. Đây là ông Carvalho.

B:
How do you do!


Bạn có khỏe không?

C:
How do you do! Have you visited our country before?


Ông có khỏe không! Trước đây ông đã từng thăm đất nước chúng tôi chưa?

B:
Yes, I was here three years ago.


Vâng, tôi đã đến đây cách đây 3 năm.

A:
Would you like tea or coffee?


Ông muốn dùng trà hay cà phê?

B:
Tea, please.


Làm ơn cho trà.

EXPRESSING THANKS (Cảm ơn)
Dialogue 1

A:
It’s very nice of you to have invited me to your birthday party.


Em thật là tử tế khi đã mời anh đến dự tiệc sinh nhật của em.

B:
You’re welcome.


Có gì đâu.

A:
Here’s a little birthday gift for you.


Đây là món quà sinh nhật nhỏ để tặng em.

B:
It’s such a beautiful present. Thank you very much.


Thật là một món quà đẹp. Cảm ơn anh rất nhiều.

A:
I’m very glad you like it.


Anh rất vui vì em thích nó.

B:
I’m extremely grateful to you.


Em rất biết ơn anh.

A:
Don’t mention it.


Đâu có gì.

B:
You are very thoughtful.


Anh thật là chu đáo.

A:
It’s really nothing at all.


Thật sự không có gì đâu mà.

B:
Please have a glass of wine and make yourself at home.


Mời anh dùng rượu và cứ tự nhiên như ở nhà.

Dialogue 2

A:
Excuse me, Sir. Do you know where the nearest phone is?

Xin lỗi, thưa ông. Ông có biết trạm điện thoại gần đây nhất nằm ở đâu không?

B:
Yes, I’ll show you where.


Vâng, tôi có thể chỉ cho chị.

A:
Oh, thanks a lot for all your help.


Ồ, cảm ơn nhiều vì sự giúp đỡ của ông.

B:
Not at all.


Không có gì.

APOLOGIZING (Xin lỗi)
Dialogue 1

A:
I’m sorry I stepped on your toe.


Tôi xin lỗi vì đã giẫm lên chân anh.

B:
It’s OK.


Không sao.

A:
Are you sure you’re OK?


Anh chắc là không sao chứ?

B:
Yes, I’m fine.


Vâng, tôi không sao.

A:
I hope you’re enjoying the party.


Tôi hy vọng anh thích bữa tiệc.

B:
Yes, it’s a nice party.


Vâng, thật là một bữa tiệc thú vị.

Dialogue 2

A:
I’m sorry I was out when you called on me the other day.


Tôi xin lỗi vì đã đi vắng khi anh ghé thăm tôi ngày hôm kia.

B:
Never mind.


Đừng bận tâm.

A:
I hope you will excuse me.


Tôi hy vọng anh sẽ bỏ qua cho tôi.

B:
It’s not your fault.


Đó không phải là lỗi của anh.

A:
I do beg your pardon.


Tôi thật sự xin anh tha lỗi.

B:
I quite understand.


Tôi hoàn toàn hiểu mà.

Dialogue 3

A:
I’m really sorry, but I seem to have misplaced your scarf.


Tôi thật sự xin lỗi, tôi đã để lạc chiếc khăn choàng của bạn ở đâu rồi.

B:
Oh, that’s all right.


Không sao đâu.

A:
I’m very sorry. Can I get you another one?


Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ mua chiếc khăn choàng khác cho bạn nhé?

B:
No. Forget about it. It’s not important.


Ồ không, hãy quên chuyện đó đi. Không cần làm vậy.

Dialogue 4

A:
I’m sorry for being late.


Mình xin lỗi vì đã đến muộn.

B:
Why are you late?

Sao cậu đến muộn thế?

A:
Because I had lost my way.


Vì mình đi lạc đường.

B:
I’m glad you are finally here now.


Mình rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã có mặt ở đây.

INTRODUCTIONS (Giới thiệu)
Dialogue 1

A:
Good evening, Mr. Hung.


Xin chào ông Hùng.

B:
Good evening, Mr. White.


Xin chào ông White.

A:
Have you met my wife, Lan?


Ông đã gặp Lan, vợ tôi chưa?

B:
No, I haven’t had the pleasure.


Chưa, tôi chưa có được vinh hạnh đó.

A:
Allow me to introduce my wife to you. Mr. Hung, this is my wife, Lan.


Cho phép tôi giới thiệu vợ tôi với ông. Ông Hùng, đây là vợ tôi, Lan.

C:
How do you do, Mr. Hung. You’re welcome.


Xin chào ông Hùng. Hân hạnh được đón tiếp ông.

B:
How do you do.


Xin chào.

A:
Have a glass of brandy and let me introduce you to some of my friends.


Mời dùng rượu và cho phép tôi giới thiệu ông với một số người bạn của tôi.

B:
Thank you.


Cảm ơn.

Dialogue 2

A:
Hi, Jack. How are you?


Chào Jack. Bạn khỏe không?
B:
Fine, thank you. I’d like you to meet my roommate, Jim.


Khỏe, cảm ơn. Tôi muốn bạn gặp người bạn cùng phòng của tôi anh ta tên là Jim.

A:
Nice to meet you, Jim.


Rất vui được gặp bạn, Jim.

C:
Me too. Are you studying at this university?


Tôi cũng vậy. Bạn đang học tại trường đại học này à?

A:
Yes, I’m studying physics here.


Vâng, tôi đang theo học khoa vật lý tại đây.

C:
Are you here with your family?


Bạn ở đây với gia đình bạn phải không?

A:
No, my family is in Vietnam.


Không, gia đình tôi ở Việt Nam.

C:
How long have you been here?


Bạn đã ở đây được bao lâu rồi?

A:
Two months.


Hai tháng.

C:
You speak English very well.


Bạn nói tiếng Anh rất khá.

A:
Sometimes I make mistake when I speak English. And I have some trouble with pronunciation, too.

Đôi khi tôi nói tiếng Anh cũng bị sai đấy chứ. Và tôi còn gặp một số khó khăn trong việc phát âm nữa.

C:
Well, it’s almost time for class. See you later.


À, gần đến giờ vào lớp rồi. Hẹn gặp lại sau.

A:
See you later.


Hẹn gặp lại sau.

Dialogue 3

A:
Tell me more about yourself, Sam. Where do you come from?


Cho tôi biết thêm về bạn đi Sam. Bạn từ đâu đến?

B:
I come from Wales. I was born in Colwyn Bay.


Tôi từ Wales đến. Tôi sinh ra ở Vịnh Colwyn.

A:
Where’s that?


Đó là ở đâu?

B:
In North Wales. It’s a small seaside town.


Nó ở phía bắc Wales. Nó là một thành phố biển nhỏ.

A:
Why did you come to London?


Tại sao bạn đã đến London?

B:
To study at the Royal College, of course. It’s very good and very famous.


Dĩ nhiên là để học ở Đại học Royal. Trường này rất tốt và rất nổi tiếng.

Dialogue 4

A:
Where were you born?


Bạn sinh ở đâu?

B:
I was born in Sydney.


Tôi sinh ở Sydney.

A:
Is that where you lived all your childhood?

Đó có phải là nơi bạn sống suốt thời thơ ấu?

B:
Yes, I lived there all my childhood.


Vâng, tôi sống ở đó suốt thời thơ ấu của tôi.

A:
Mmm. How long have you been in Britain?

Ừ. Bạn đã đến nước Anh bao lâu?

B:
Ooh - I’ve been here since 1972.


Ồ - tôi đến đây từ năm 1972.

A:
Why did you come here?

Tại sao bạn lại đến đây?

B:
I married an Englishman! It was quite a romantic situation. We were both in France, and we met and married there.

Tôi lập gia đình với một người Anh. Đó là một tình huống tương đối thơ mộng. Cả hai chúng tôi đã ở Pháp, chúng tôi gặp nhau và lập gia đình ở đó.

WEATHER (Thời tiết)
Dialogue 1

A:
What’s the weather like today?


Thời tiết hôm nay như thế nào?

B:
It is hot today.


Hôm nay trời nóng.

A:
Is it always hot in summer in Vietnam?


Mùa hè ở Việt Nam trời lúc nào cũng nóng phải không?

B:
Yes, it is fairly hot in summer, especially in July and August.


Phải, vào mùa hè trời khá nóng, đặc biệt là vào tháng bảy và tháng tám.

A:
Do you like summer?


Bạn có thích mùa hè không?

B:
No, I can hardly bear its heat. It is so hot that my mouth hurts these days.

Không, tôi không thể chịu được sức nóng của nó.Trời quá nóng đến nỗi vào những ngày này miệng tôi thường bị lở.

A:
What’s the temperature now?


Nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu?

B:
It’s about 35oC.


Khoảng 35oC.

A:
Does it rain a lot here in summer?


Ở đây vào mùa hè trời có mưa nhiều không?

B:
Yes, Vietnam has wet summer.


Có, mùa hè ở Việt Nam thường ẩm ướt.

Dialogue 2

A:
How is the weather out there?


Thời tiết ở ngoài đó như thế nào?

B:
It is not very cold out there.


Ở ngoài đó trời không lạnh lắm.

A:
What will the weather be like tomorrow?


Ngày mai thời tiết như thế nào?

B:
The radio says a cold front is coming tomorrow.


Đài báo rằng một đợt không khí lạnh sắp đến vào ngày mai.

A:
It makes a change, doesn’t it?


Nó sẽ tạo ra một sự thay đổi chứ?

B:
Yes, it’s going to turn colder apparently. Are you used to the climate here?


Vâng, rõ ràng trời sẽ trở nên lạnh hơn. Bạn có quen với khí hậu ở đây không?

A:
No, I can’t stand the cold. I am shaking with cold now. Winter is terrible.

Không, tôi không thể chịu được lạnh. Bây giờ tôi đang run lên vì lạnh đây. Mùa đông thật là khủng khiếp.

B:
But I like winter. How nice it is to see the ground covered by lovely, white snow! What’s more, we can go skating.


Nhưng tôi thích mùa đông. Thật là đẹp khi nhìn thấy mặt đất được bao phủ bởi lớp tuyết trắng đáng yêu!  Hơn nữa, chúng ta còn có thể đi trượt tuyết.

A:
Aren’t you afraid of the freezing cold and the biting winds?


Bạn không sợ cái lạnh giá rét và những cơn gió lạnh buốt ư?

B:
Well, I still prefer the cold weather.


À, tôi vẫn thích thời tiết lạnh hơn.

HOBBIES (Sở thích)
Dialogue 1

A:
How do you spend your spare time?


Bạn thường làm gì lúc rảnh rỗi?

B:
I like to go shopping in my spare time.


Tôi thích đi mua sắm vào thời gian rảnh của mình.

A:
What else have you been doing lately?

Bạn còn làm gì khác vào thời gian rảnh gần đây nhất?

B:
Besides this, I am always listening to music.

Ngoài đi mua sắm, tôi còn thường xuyên nghe nhạc.

A:
Do you like classical music?

Bạn có thích nhạc cổ điển không?

B:
Yes, I like classical music, but I must say that popular songs are fascinating, too.
Có, tôi có thích nhạc cổ điển, nhưng tôi phải nói rằng các bài hát nhạc pop cũng rất hay.

A:
What’s your favorite pop song?

Bài nhạc pop mà bạn yêu thích là bài nào?

B:
“Yesterday”

“Ngày hôm qua”

A:
Do you listen to it often?

Bạn có nghe nó thường xuyên không?

B:
Yes, I have the record at home.

Có, tôi có đĩa hát ở nhà.

A:
You have a good ear for music.


Bạn có một khả năng nghe nhạc rất tốt.

B:
I feel like listening to it, that’s all.


Tôi cảm thấy thích nghe nhạc, thế thôi.

A:
Can you play any musical instruments?

Bạn có thể chơi được loại nhạc cụ nào không?

B:
I often play the piano.


Tôi thường chơi piano.

A:
It seems that you are capable of arranging your spare time very well.


Dường như bạn có khả năng sắp xếp thời gian rảnh của mình khá tốt.

B:
All these are only for my own enjoyment.


Tất cả chỉ dành cho sở thích riêng của tôi mà thôi.

Dialogue 2

A:
What do you do in your free time?


Bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?
B:
I like to swim in summer.


Tôi thích bơi vào mùa hè.

A:
What about in winter?

Thế còn vào mùa đông?

B:
I like skiing in winter.

Tôi thích trượt tuyết vào mùa đông.

A:
That sounds interesting.

Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.

B:
I am interested in all types of sports. They’re healthy recreations.
Tôi quan tâm đến tất cả các loại hình thể thao. Chúng là những môn giải trí lành mạnh.

ASKING THE WAY (Hỏi đường)
Dialogue 1

A:
Excuse me, could you tell me the way to the railway station please?

Xin lỗi, vui lòng chỉ giúp tôi đường đến ga xe lửa.

B:
Sure. You might go straight and then turn left at the crossroads.


Được. Anh có thể đi thẳng và sau đó rẽ trái tại ngã tư.

A:
What’s the prominent building near it?

Tòa nhà nổi bật ở gần đó là tòa nhà nào vậy?

B:
The Hanoi Department store.


Cửa hàng bách hóa Hà Nội.

A:
How far is the station from the department store?

Từ cửa hàng bách hóa đến nhà ga cách bao xa?

B:
It’s about two blocks from the department store to the station.


Khoảng hai dãy phố kể từ cửa hàng bách hóa đến nhà ga.

A:
Thanks a lot.


Cám ơn nhiều.

B:
No problem.


Không có gì.

Dialogue 2

A:
Excuse me, will you tell me how to get to the nearest post office?

Xin lỗi, làm ơn chỉ cho tôi cách đến bưu điện gần nhất.

B:
Go to the end of this road, then turn right and it’s on your left.


Đi đến cuối đường, sau đó rẽ phải và nó nằm ở phía bên trái của anh.

A:
Would it take long to walk there?

Đi bộ đến đó được không?

B:
It’s about ten minutes’ walk from here.


Khoảng 10 phút đi bộ từ đây đến đó.

A:
Where am I now?

Hiện tôi đang ở đâu?

B:
You’re in Dinh Tien Hoang Road.


Anh đang ở đường Đinh Tiên Hoàng

A:
Thank you very much.


Cảm ơn rất nhiều.

Dialogue 3

A:
Excuse me, could you show me the way to Tao Dan park?

Xin lỗi, làm ơn chỉ cho tôi đường đến công viên Tao Đàn.

B:
Sure, but you had better take a bus.


Được, nhưng tốt hơn anh nên đón xe buýt.

A:
Please tell me which bus I must take to go there.


Làm ơn cho tôi biết tôi phải đón chiếc xe buýt nào tới đó.

B:
Number 10 will take you there.


Chuyến xe buýt số 10 sẽ đưa anh tới đó.

A:
How long does it take to get to the park by bus?

Mất bao lâu để đến công viên bằng xe buýt.

B:
It’s twenty minutes’ drive from here.


Khoảng 20 phút.

A:
And where is the bus stop?

Và trạm xe buýt ở đâu?

B:
I’m going that way myself. I’ll take you there.


Tôi đang định đi đến đó đây. Tôi sẽ đưa anh đến đó.

A:
Thank you for your help.


Cám ơn vì đã giúp đỡ.

TELEPHONING (Gọi điện thoại)
Dialogue 1

A:
Hello, may I speak to Tom?

Xin chào, cho phép tôi nói chuyện với Tom.

B:
Who’s speaking, please?

Ai đang nói ở đầu dây vậy?

A:
This is Jack.


Jack đây.

B:
I am sorry, Tom is not at home.


Tôi rất tiếc, Tom không có ở nhà.

A:
When will he be back?

Khi nào cậu ấy sẽ trở lại?

B:
I am not sure.


Tôi không chắc chắn.

A:
May I leave him a message?

Tôi có thể để lại lời nhắn cho cậu ấy được không?

B:
That’s alright.


Được chứ.

A:
Please ask him to call Jack around 8 o’clock this evening. He knowns my number.

Vui lòng nhắn cậu ấy gọi lại cho Jack vào khoảng 8 giờ tối nay. Cậu ấy biết số của tôi.

B:
Can you speak a little louder? I can’t hear you very well.


Anh có thể nói to hơn một chút được không? Tôi không thể nghe rõ lắm.

A:
Certainly.


Vâng.

Dialogue 2

A:
Hello, is Mrs. Huong at home, please?

Xin chào, có bà Hương ở nhà không?

B:
This is Huong.


Hương đây.

A:
Oh, Huong, this is Jack.


Ồ, Hương, Jack đây.

B:
Why? Your voice has changed.


Sao thế? Giọng anh đã thay đổi.

A:
I’ve got a sore throat.


Tôi bị viêm họng.

B:
So bad! Didn’t you see a doctor?

Tệ thật! Anh đã đến bác sĩ chưa?

A:
Yes, but I don’t feel better.


Rồi, nhưng tôi không cảm thấy khỏe hơn.

B:
Oh, I’m sorry, I hope you’ll feel better soon.


Ồ, tôi rất tiếc, tôi hy vọng anh sẽ sớm bình phục.

A:
Thank you. Hoa and I will give a buffet supper next Saturday, and we’d like you to join us.


Cảm ơn. Hoa và tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc buffet vào thứ 7 tới, và chúng tôi muốn chị tham gia cùng chúng tôi.

B:
We’d love to. What’s the occasion, Jack?

Chúng tôi rất thích. Nhân dịp gì vậy, Jack?

A:
Oh, we’re celebrating our tenth wedding anniversary.


Ồ, chúng tôi tổ chức kỉ niệm ngày cưới lần thứ 10 của chúng tôi.

B:
Well, good for you! What time do you want us to come?

Anh thật hạnh phúc! Anh muốn chúng tôi đến lúc mấy giờ?

A:
Any time after 7 will be fine.


Bất kì lúc nào sau 7 giờ.

B:
Who else are you inviting?

Anh còn mời ai khác nữa không?

A:
You don’t have to worry. Huong, you’ll know everybody.


Chị không phải lo. Hương, chị sẽ biết tất cả mọi người.

B:
I’m not worried. Your parties are always so enjoyable.


Tôi không lo. Các bữa tiệc của anh chị luôn rất thú vị.

A:
So we’ll be looking forward to seeing you then.


Vậy chúng tôi mong gặp lại chị vào lúc đó nhé.

B:
Thank you. Good bye.


Cảm ơn. Tạm biệt.

ABOUT JOBS (Về công việc)
Dialogue 1

A:
What do you do, John?

Bạn làm nghề gì John?

B:
I work in the post office. And you?

Tôi làm việc tại bưu điện. Còn bạn?

A:
I teach at Thanh Da primary school.


Tôi dạy tại trường tiểu học Thanh Đa.

B:
What do you teach?

Bạn dạy môn gì?

A:
I teach math.


Tôi dạy môn toán.

B:
Do you like teaching?

Bạn có thích nghề dạy học không?

A:
Of course, I do. Otherwise, I wouldn’t be a teacher.


Dĩ nhiên, tôi thích. Nếu không, tôi đã không trở thành một giáo viên.

B:
How do you get to work?

Bạn đi làm bằng cách nào?

A:
I get to work by bike.


Tôi đi làm bằng xe đạp.

B:
Do you live close to your school?

Bạn sống ở gần trường à?

A:
Yes, it’s only a block from my house to school.


Vâng, từ nhà tôi tới trường chỉ cách một dãy nhà.

B:
Have you taught there long?

Bạn đã dạy ở đó lâu chưa?

A:
No, in fact, I’ve just started.


Chưa lâu, thật ra tôi chỉ vừa bắt đầu.

B:
How much is the monthly pay?

Tiền lương hàng tháng là bao nhiêu?

A:
4 million dong.


Bốn triệu đồng.

B:
It’s a nice job.


Thật là một công việc thú vị.

Dialogue 2

A:
Where are you working now, Jack?

Bây giờ bạn đang làm việc ở đâu, Jack?

B:
I work at the Southern insurance company.


Tôi làm việc tại công ty bảo hiểm miền Nam.

A:
How large is the company?


Công ty đó quy mô như thế nào?

B:
We have about 100 employees.


Chúng tôi có khoảng 100 nhân viên.

A:
And how long have you been with the company?

Bạn đã làm việc ở công ty đó được bao lâu rồi?

B:
I’ve been with them a little over two years.


Tôi đã làm việc cho họ được hơn hai năm.

A:
Is your job interesting?

Công việc của bạn có thú vị không?

B:
Yes, I’m interested in insurance.


Có, tôi quan tâm đến bảo hiểm.

A:
Does your company pay you well?

Công ty trả lương cho bạn khá chứ?

B:
Yes, I’ve been satisfied with my salary.


Có, tôi hài lòng với mức lương của tôi.

A:
How many hours do you work in a day?

Bạn làm việc bao nhiêu giờ một ngày?

B:
We work from nine in the morning to five in the afternoon. But we don’t work on Saturdays and Sundays.

Chúng tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng chúng tôi không làm việc vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

A:
It sounds like a good job.


Có vẻ như đó là một công việc tốt đấy.

B:
Do you work for the government?

Bạn làm việc cho nhà nước à?

A:
Yeah!

Vâng!

B:
Do you like your job?

Bạn thích công việc của bạn không?

A:
Though the work is not exciting itself, it is a steady job.


Tuy bản thân công việc không thú vị nhưng đó là một công việc ổn định.

B:
How is it paid?

Bạn được trả lương như thế nào?

A:
It’s quite well-paid and secure.


Tôi được trả lương khá cao và bảo đảm.

B:
It sounds good, too.


Nghe cũng có vẻ tốt đấy.

Dialogue 3
An Interview (Một cuộc phỏng vấn)

A:
Tell me about your present job, Alison.


Hãy cho tôi biết về công việc hiện tại của bạn, Alison.

B:
I’m a receptionist. I work with a travel firm.


Tôi là nhân viên tiếp tân. Tôi làm ở công ty du lịch.

A:
Why do you want to study here?

Tại sao bạn muốn học ở đây?

B:
Because I want a better job. I want to go into management.


Bởi vì tôi muốn có một công việc tốt hơn. Tôi muốn vào ngành quản lý.

A:
Well, you have all the qualifications. And we can offer you a place. Is your company going to sponsor you?
À, bạn có đủ khả năng. Và chúng tôi có thể bố trí cho bạn một vị trí. Công ty của bạn sẽ tài trợ cho bạn chứ?

B:
I don’t know, I have to talk to Mr Blake, the Manager.


Tôi không biết, tôi phải nói chuyện với ông Blake, giám đốc.

A:
We need to know soon. The course begins in October.


Chúng tôi cần biết sớm. Khóa học bắt đầu vào tháng10.

B:
Yes, I’m going to see Mr Blake tomorrow.


Vâng, tôi sẽ đi gặp ông Blake ngày mai.

A:
Good. Well, now Miss Wilking is going to show you round. Thank you for coming.

Tốt. Nào, bây giờ cô Wilking sẽ đưa bạn đi tham quan. Cám ơn bạn đã đến đây.

B:
Goodbye, Mr Hutton. Thank you for seeing me.


Tạm biệt, ông Hutton. Cám ơn đã đón tiếp tôi.

Dialogue 4
Finding a Job (Tìm việc làm)

A:
So, you’re applying for the post of Property Manager, Mr. Guilder?

Vậy là ông đang nộp đơn vào chức vụ quản lý tài sản, phải không ông Guilder?

B:
Yes, I’m very interested in the job.


Vâng, tôi rất quan tâm đến công việc này.

A:
Would you be willing to travel on business?

Ông có sẵn sàng đi công tác?

B:
Certainly. I’d welcome the opportunity.


Chắc chắn rồi. Tôi sẵn sàng đón nhận cơ hội.

A:
You’ve got the sort of qualifications and general experience we’re looking for. Do you think you could organise a team of 12?

Ông có khả năng chuyên môn và kinh nghiệm chung mà chúng tôi tìm kiếm. Ông có nghĩ rằng ông có thể tổ chức một tổ gồm mười hai người không?

B:
I feel fairly confident about that. When I was with Ling & Co I was in charge of eight people.


Tôi cảm thấy khá tự tin về điều đó. Khi tôi còn ở Ling & Co tôi được phụ trách 8 người.

A:
You understand that the hours would often be very long.


Ông biết đó thời gian sẽ kéo rất dài.

B:
Oh, yes, I’m prepared to accept that.


Ồ, vâng, tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Dialogue 5
Applying for a Job (Nộp đơn xin việc)

A:
Good morning. My name’s James Goodman.


Xin chào. Tên tôi là James Goodman.

B:
Ah, good morning, Mr. Goodman. Nice to meet you. I’m Peter Banks from Personnel. Do sit down.

À, xin chào, ông Goodman. Hân hạnh được gặp ông. Tôi là Peter Banks ở phòng quản lý nhân sự. Mời ngồi.

A:
Thank you very much.


Cám ơn nhiều.

B:
Now, have you brought your curriculum vitae with you?

Nào, ông có mang theo sơ yếu lý lịch không?

A:
Oh, my CV. Yes, here it is. There are three copies.


Ồ, sơ yếu lý lịch của tôi. Vâng nó đây. Có ba bản sao.

B:
Have you brought your certificates as well?

Bạn có mang theo các văn bằng nữa không?

A:
No, I haven’t. I’m awfully sorry. Can I send them to you?

Không, tôi không mang. Tôi rất xin lỗi. Tôi có thể gửi chúng đến cho ông không?

B:
Yes, that’ll be all right. Now, let’s talk about the post.


Vâng, cũng được. Nào, chúng ta hãy nói về vị trí công tác.

Dialogue 6
Hard to Get a Job (Khó tìm việc)

ABOUT THE FAMILY (Về gia đình)
Dialogue 1

A:
How many people are there in your family?

Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

B:
There are five.


Có năm người.

A:
Who are they?

Họ là những ai?

B:
They are my parents, my brother, my sister, and me.


Họ là bố mẹ tôi, anh trai tôi, chị gái tôi và tôi.

A:
How are you then?

Vậy còn bạn thì sao?

B:
I started at the university at the beginning of this term.


Tôi đã bắt đầu học đại học vào đầu học kì này.

A:
Where are you from?

Bạn đến từ đâu?

B:
I’m from London. It’s the capital of England.


Tôi đến từ Luân Đôn. Đó là thủ đô của nước Anh.

A:
Well, where were you born then?

À, vậy thì bạn sinh ở đâu?

B:
I was born in Oxford.


Tôi sinh ở Oxford.

A:
Where does your father work?

Ba bạn làm việc ở đâu?

B:
My father works at the West company.


Ba tôi làm việc tại công ty miền Tây.

A:
What position does your father hold?

Ba bạn giữ chức vụ gì?

B:
My father is in charge of the sales department.


Ba tôi đảm trách bộ phận bán hàng.

A:
What is your mother?

Mẹ bạn làm gì?

B:
My mother is a housewife.


Mẹ tôi là nội trợ.

A:
Do you share the household chores?

Bạn có chia sẻ những việc vặt trong gia đình không?

B:
Except my elder brother, my elder sister and I make an agreement to keep a tidy house.


Ngoại trừ anh trai lớn, chị gái và tôi thỏa thuận là giữ cho nhà ngăn nắp.

A:
Doesn’t your elder brother usually stay at home?

Anh trai lớn của bạn thường không ở nhà à?

A:
No, my elder brother is busy earning money from morning to night.


Đúng vậy, anh trai lớn của tôi bận kiếm tiền từ sáng tới tối.

A:
Do you enjoy being with your family?

Bạn có thích ở cùng gia đình của bạn không?

B:
Naturally. I love them very much.


Dĩ nhiên. Tôi yêu họ rất nhiều.

Dialogue 2
SHOPPING (Việc mua sắm)
Dialogue 1

A:
What can I do for you, Miss?

Tôi có thể giúp gì cho cô?

B:
Yes, I’d like a pair of shoes.


Vâng, tôi muốn mua một đôi giày.

A:
What colour, please?

Cô thích màu nào?

B:
Could you show me some different styles and colours?

Anh có thể chỉ cho tôi một vài kiểu dáng và màu sắc khác nhau được không?

A:
Of course. Here you are.


Dĩ nhiên. Đây thưa cô.

B:
Could you recommend of good quality?

Anh có thể cho xem một đôi có chất lượng tốt được không?

A:
How do you like this pair? They are my most popular line.


Cô thấy đôi này thế nào? Chúng là mặt hàng nổi tiếng nhất của chúng tôi đấy.

B:
Oh, they’re too small.


Ồ, chúng quá nhỏ.

A:
How about that pair?

Thế còn đôi kia?

B:
It just fits me very well.


Nó vừa với tôi lắm.

A:
It looks pretty on you.


Nó trông khá đẹp khi cô mang nó.


B:
How much do I owe you?

Tôi phải trả anh bao nhiêu?

A:
That will be fifty dollars.


Đôi đó giá năm mươi đô la.

B:
Can you come down a little?

Anh có thể giảm chút ít được không?

A:
I’m afraid that’s the best we can do.


Tôi e rằng đó là giá tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra.

B:
O.K. Please have them wrapped up for me.


Được rồi, vui lòng gói lại giúp tôi.

A:
Right away. Is there anything else you might need?

Xong ngay. Cô có cần mua gì khác nữa không?

B:
That will be all for the moment. Here you are.


Chỉ thế thôi, tiền đây thưa anh.

A:
Thank you so much for your kindness.


Cảm ơn rất nhiều vì sự tử tế của cô.

B:
Don’t mention it.


Đừng bận tâm.

Dialogue 2
A:
May I help you, sir?

Tôi có thể giúp gì, thưa ông?

B:
I’m looking for a necktie. Something of silk.

Tôi đang tìm một cái cà vạt. Cái bằng lụa.

A:
What colour did you have in mind?

Ông định mua cái màu nào?

B:
Well, something that will go with a light-grey suit.

À, cái có màu hợp với bộ màu xám nhạt.

A:
I believe this one would go well with a grey suit.


Tôi tin cái này sẽ hợp với bộ màu xám.

B:
Oh, I’m afraid that’s too loud. Don’t you have something more conservative?

Ồ, tôi e rằng cái đó quá nổi. Cô không có cái nào nhã nhặn hơn à?

A:
Perhaps this one would do.

Có lẽ cái này.

B:
Yes, that’s more like it. I’ll take it.


Vâng, cái đó có vẻ hợp hơn. Tôi sẽ lấy cái đó.

A:
What else are you going to buy?

Ông định mua gì nữa không?

B:
I want to get a man’s shirt.


Tôi muốn mua một áo sơ mi nam.

A:
What size do you wear?

Ông mặc cỡ nào?

B:
Medium.


Cỡ trung.

A:
How do you like this one?


Ông thấy cái này như thế nào?

B:
It looks nice. Can I try it on?

Trông đẹp đấy. Tôi có thể thử cái này được không?

A:
Sure. The dressing room is right over there.


Được. Phòng thử đồ ở đằng kia.

B:
The size is right now. Do you have them in stripes?

Cỡ này được đấy. Cô có cái nào bằng vải sọc không?

A:
May I suggest something in checks? They seem to be more popular this year.

Tôi có thể đề nghị cái bằng vải ca-rô được không? Dường như chúng khá phổ biến vào năm nay.

B:
That’ll be fine. How much are they?

Cũng được. Chúng giá bao nhiêu?

A:
They are one thousand dollars.


Chúng giá một ngàn đô la.

B:
Well, they’re a little more than I wanted to pay.


À, chúng hơi đắt hơn số tiền mà tôi muốn trả.

Dialogue 3
In a Department Store (Tại cửa hàng tổng hợp)

A:
Yes, madam. Can I help you?

Vâng, thưa bà. Tôi có thể giúp gì cho bà?

B:
Yes, please. Yesterday my daughter bought this skirt from this shop. I’d like to change it. Here, I’ve got the receipt.

Vâng. Hôm qua con gái của tôi mua chiếc váy này ở cửa hàng. Tôi muốn đổinó. Tôi có biên lai ở đây.

A:
What’s the problem?

Có vấn đề gì vậy?

B:
I’m afraid it doesn’t fit. It’s a size 12 and it’s too small.


Tôi e rằng nó không vừa. Nó số 12 và quá nhỏ.

A:
Mm. Then perhaps you ought to try a size 14.


Có lẽ bà nên thử số 14.

Dialogue 4
Buying a T-Shirt (Mua một chiếc áo sơ mi)

A:
Can I help you?

Tôi có thể giúp bạn?

B:
Yes, I want a T-shirt.


Vâng, tôi muốn một chiếc áo sơ mi.

A:
We’ve got lots of T-shirts. Here you are. Which one do you want? This one or that one?

Chúng tôi có nhiều lắm. Chúng đây. Bạn muốn cái nào? Cái này hay cái kia?

B:
I like this red one. How much is it?

Tôi thích cái màu đỏ. Giá bao nhiêu?

A:
This one is twenty dollars.


Cái này hai mươi đô la.

B:
Too dear.


Mắc quá.

A:
It’s not very dear.


Không mắc đâu ạ.

B:
Have you got anything cheaper? What is the price of that?

Cô còn cái nào rẻ hơn không? Chiếc này giá bao nhiêu?

A:
That blue one? Fifteen dollars.


Cái màu xanh? Mười năm đô la.

B:
Can I try it on?

Tôi có thể thử nó được không?

A:
Sure.


Được chứ.

Dialogue 5
Oh I Love That Coat! (Ồ tôi rất thích cái áo khoác kia!)

A:
Ah, here we are.


A, chúng ta đến nơi rồi.

B:
Mmm. Well, there’s quite a few pounds’ worth here, that’s for sure.


Ừ. 

IN A RESTAURANT (Tại một nhà hàng)
Dialogue 1

A:
I’d like to invite you to go out to dinner.


Tôi muốn mời cô ra ngoài dùng cơm tối.

B:
O.K. Where?

Đồng ý. Đi đâu?

A:
The Dynasty Restaurant is pretty good. Let’s give it a try.


Nhà hàng Dynasty rất ngon. Chúng ta thử đến đó xem.

B:
Anything you say. I am in your hands.


Sao cũng được. Tùy anh.
A:
Thanks for your confidence. Let’s be in your way.


Cảm ơn sự tin tưởng của cô. Chúng ta đi.

C:


Dialogue 2
A:
Are you ready to order, sir?

Ông đã sẵn sàng gọi món chưa, thưa ông?


B:
Please bring me some beef and a sandwich, ham and eggs.

Vui lòng mang cho tôi một ít thịt bò và một đĩa bánh sandwich, thịt giăm bông và trứng.

A:
How would you like your beefsteak done?

Ông muốn làm món thịt bò như thế nào?

B:
Medium.


Chín vừa.

A:
What about some soup before the steak?

Ông có muốn dùng một ít súp trước món thịt bò không?

B:
All right. I should like to have tomato soup.


Được. Tôi muốn ăn súp cà chua.

A:
Would you like anything else?

Ông cần gì nữa không?

B:
No, that’s all.


Không, đủ rồi.

…

A:
I hope you enjoy your dinner.


Tôi hy vọng ông thích bữa ăn tối.

B:
Yes, I did. Do I pay you or the cashier?

Vâng, tôi rất thích. Tôi trả tiền cho cô hay cho người thu ngân?

A:
You pay me and I’ll take care of it for you, sir.


Ông trả cho tôi và tôi sẽ tính cẩn thận cho ông, thưa ông.

B:
I’m going to leave now. Give me the bill, please.


Tôi phải đi bây giờ. Làm ơn đưa cho tôi hóa đơn.

A:
Yes, sir. I’ll have it ready in a moment. The change, sir.


Vâng, thưa ông. Tôi sẽ mang nó đến ngay.


Tiền thối lại đây, thưa ông.

B:
Keep it.


Hãy giữ lấy.

A:
Thank you, sir. Come again.


Cảm ơn ông. Hẹn gặp lại.

Dialogue 3
A:
Are you ready to order, sir?

Ông đã sẵn sàng đặt món chưa, thưa ông?
B:
Yes, I think so. We’d like two vegetable soups, two special salads, an egg mayonnaise and a ham and melon to start with.

Vâng, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi muốn các món khai vị là hai súp rau, hai rau trộn đặc biệt, sốt trứng và giăm bông và dưa hấu.

A:
Very good, sir.


Tốt lắm, thưa ông.

B:
Then we’d like three chicken curries and three veal casseroles.


Sau đó cho chúng tôi ba cà ri gà và ba bê áp chảo.

A:
Yes, sir. Any vegetables for you?

Vâng, thưa ông. Ông dùng món rau gì?

B:
Yes, please. We’d like chips, carrots and peas.


Vâng. Cho khoai tây chiên, cà rốt và đậu.

A:
And what would you like to drink?

Và ông muốn dùng thức uống gì?

B:
A litre of Portuguese rose, please.


Làm ơn cho một lít rượu vang hồng Bồ Đào Nha.

A:
Fine. Thank you sir.

Được. Cám ơn ông.

Dialogue 4
Ordering a Meal (Đặt một bữa ăn)

A:
What are you going to have, Amanda? What about the trout? Have some trout.

Em muốn dùng gì Amanda? Cá lóc được không? Hãy dùng cá lóc đi.

B:
Actually, I don’t think I will, Martin. I’m going to …

Thật ra, em nghĩ là em sẽ không ăn món cá lóc đâu, Martin. Em sẽ …

C:


IN A HOTEL (Tại một khách sạn)
Dialogue 1

A:
What can I do for you, sir?

Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông?

B:
The travel agency has arranged a single room for me.


Công ty du lịch đã sắp xếp một phòng đơn cho tôi.

A:
What’s your name, sir?

Ông tên gì, thưa ông?

B:
My name’s Robert Chen.


Tên tôi là Robert Chen.

A:
Oh, your room is ready, sir. Please sign the hotel register, surname, first name, nationality, place of birth, permanent address.

Ồ, phòng của ông đã chuẩn bị sẵn, thưa ông. Vui lòng ký vào sổ đăng ký khách sạn, họ tên, tên gọi, quốc tịch, nơi sinh, địa chỉ thường trú.

B:
That’s all right. What’s number of my room?

Được rồi. Số phòng tôi là số mấy?

A:
Room 414.


Phòng 414.

B:
Please have all my luggage sent up.


Vui lòng mang tất cả hành lý của tôi lên.

A:
Yes, sir.


Vâng, thưa ông.

…

A:
How do you like your room?

Ông thích căn phòng chứ?

B:
It looks very good. What a day! Now I can get the load off my feet.

Nó trông rất tốt. Thật là một ngày mệt nhọc! Bây giờ tôi có thể trút được gánh nặng.

A:
Good night and pleasant dreams, sir.


Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp thưa ông.

B:
I think I’ll sleep like a baby. I want to be called at eight tomorrow morning.


Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ rất ngon. Tôi muốn được gọi vào 8 giờ sáng ngày mai.

A:
Certainly, sir.


Vâng, thưa ông.

B:
Thank you. You have been very helpful.


Cảm ơn. Anh/ chị thật là nhiệt tình.

…

A:
Did you sleep well, sir?

Ông ngủ ngon chứ, thưa ông?

B:
I sure did. I am as good as new.


Tôi chắc là như thế. Tôi khỏe như không.

A:
I am glad to hear that. Is there anything I can do for you?

Tôi rất mừng nghe được điều đó. Tôi có thể giúp gì cho ông không?

B:
If it’s not too much trouble, I would like to have an interpreter to go shopping with me.

Nếu như không phiền lắm, tôi muốn có một người phiên dịch đi mua sắm cùng tôi.

…

A:
Wait a moment.


Đợi một chút.

B:
I am checking out today. Get me the bill, please.


Hôm nay tôi trả phòng. Vui lòng mang cho tôi hóa đơn.

A:
It will be ready in no time.


Nó sẽ có ngay.

B:
How much does it come to?

Bao nhiêu tiền?

A:
Two hundred and eighty dollars including tax and service charge.


280 đô la bao gồm thuế và phí phục vụ.

B:
That’s reasonable. Here’s three hundred. Keep the change.


Giá hợp lý. Đây là 300 đô la. Hãy giữ lấy tiền thừa.

A:
Thank you. I hope you have a pleasant journey.


Cảm ơn. Tôi hy vọng ông có một chuyến đi vui vẻ.

B:
I have enjoyed my stay here. I’ll be back one of these days.


Tôi rất thích ở đây. Tôi sẽ trở lại một ngày gần đây.

A:
I will be looking forward to that.


Tôi sẽ đợi điều đó.

Dialogue 2
Checking In at the Hotel Desk (Đăng ký tại bàn khách sạn)

A:
Good afternoon. Can I help you?

Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ông?

B:
Good afternoon. My name is Morris. I phoned on Wednesday and booked a room.


Xin chào. Tên tôi là Morris. Tôi gọi điện thoại vào ngày thứ tư và đặt một phòng.

A:
Ah, yes. Mr Morris. A double room. You’re in room 503. Could you sign the register, please?
À, vâng. Ông Morris. Một phòng đôi. Ông ở phòng 503. Xin vui lòng ký vào sổ đăng ký.

B:
Certainly.

Được thôi.

A:
Here’s your key, Mr Morris.


Đây là chìa khóa của ông, thưa ông Morris.

B:
Good, thank you.


Tốt, xin cám ơn.

A:
Do you want breakfast in your room?

Ông có muốn dùng bữa điểm tâm ở trong phòng?

B:
Yes, please. I’d like a Continental breakfast.


Vâng. Tôi muốn một bữa ăn sáng theo kiểu châu Âu.

A:
What time?

Mấy giờ?

B:
At eight o’clock, please.


Tám giờ.

Dialogue 3
Booking a Hotel Room (Đặt phòng ở khách sạn)

A:
Altona Hotel.


Khách sạn Altona.

B:
Have you got a double room for Saturday night, please?

Bạn có phòng đôi vào đêm thứ bảy không?

A:
Yes, sir. With or without private bathroom?

Vâng, có thưa ông. Có hay không có phòng tắm riêng?

B:
Without, please. How much does the room cost?

Không có. Giá phòng bao nhiêu?

A:
Bed and breakfast for two is $ 16.50.


Giường ngủ và bữa ăn sáng cho hai người là 16,50 đô la.

B:
Good. My name is Harrison. Could you book the room for me, please?

Tốt. Tên tôi là Harrison. Bạn có thể đặt phòng đó cho tôi không?

A:
Of course, sir. A double room for Saturday night. Thank you.


Dĩ nhiên, thưa ông. Một phòng đôi vào đêm thứ bảy. Cảm ơn ông.

Dialogue 4
Making a Room Reservation (Đặt phòng trước)
A:
Hello, Four Seasons.


Xin chào, Khách sạn Bốn mùa.

B:
Hello. I’d like to book a room, please.


Xin chào. Tôi muốn đặt một phòng.

A:
When is it for, sir?

Đặt phòng vào lúc nào thưa ông?

B:
Tonight.


Tối nay.

A:
Would you like a single or a double room, sir?

Ông muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi?

B:
A single please, with a bath.


Phòng đơn có phòng tắm.

A:
All our rooms have baths, sir. May I have your name please?
Tất cả các phòng của chúng tôi đều có phòng tắm, thưa ông. Cho tôi biết tên ông?

B:
Robbins.


Robbins.

A:
Is that with one B or two?

Tên đó có một chữ B hay hai?

B:
Two. Could you tell me how much it will cost?

Hai. Cô có thể báo cho tôi giá phòng bao nhiêu?

A:
Forty-five pounds a night, plus VAT.


45 bảng một đêm cộng thuế VAT.

B:
Does that include breakfast?

Giá đó có bao gồm bữa ăn sáng không?

A:
Yes, it does. When will you be here, sir?

Vâng có. Khi nào ông sẽ đến đây?

B:
Well, I’m at the airport now. In about an hour.


À, bây giờ tôi đang ở sân bay. Trong một giờ nữa.

A:
Very good, sir. Goodbye.


Rất tốt thưa ông. Tạm biệt.

AT THE THEATRE (Tại rạp chiếu phim)
Dialogue 1

A:
There’s a new movie showing at the Palace Cinema.


Có một phim mới chiếu ở rạp Palace.

B:
What’s it called?

Phim gì?

A:
“Gone with the Wind”

“Cuốn theo chiều gió”

B:
I haven’t seen that movie, but I read a review about it. It was very favourable.


Tôi chưa xem phim đó, nhưng tôi đã đọc tóm tắt về nó. Thật là thú vị.

A:
Are you interested in movies?

Cô có thích phim không?

B:
Yes. But I hardly ever go to the movies, because the tickets are too expensive.


Có. Nhưng tôi ít khi xem phim vì vé đắt tiền quá.

A:
Don’t worry about it. It’s on me. Let’s go to the movies tonight.


Đừng lo lắng về điều đó. Để tôi lo. Tối nay chúng ta đi xem phim nhé.

B:
O.K. Next time I’ll treat.


Đồng ý. Lần tới tôi sẽ đãi.

A:
That’s a deal.


Thỏa thuận nhé.

B:
Can you pick me up?

Anh có thể đón tôi được không?

A:
Sure. What time?

Chắc chắn là được. Mấy giờ?

B:
I hear the movie is sold out for every show, we must get there early.


Tôi nghe nói phim được bán hết vé mỗi xuất chiếu, chúng ta phải đến đó sớm.

A:
I’ll come over about 7 o’clock.


Khoảng 7 giờ tôi sẽ đến.

…

B:
What do you think of the movie?

Anh nghĩ gì về bộ phim?

A:
Well, that was certainly a good film, there are few nowadays.


À, đó tất nhiên là một phim hay, ngày nay hiếm có.

B:
And what do you think of the actress?

Và anh nghĩ gì về nữ diễn viên?

A:
I think her films are always popular with the public.


Tôi nghĩ những bộ phim của cô ta luôn được công chúng ưa chuộng.

B:
I think so, too.


Tôi cũng nghĩ vậy.

Dialogue 2
A:
Let us go to a play today.


Hôm nay chúng ta đi xem kịch nhé.

B:
What play are they performing?

Họ đang diễn vở gì?

A:
Tchaikovsky’s “Swan Lake”.


“Hồ Thiên Nga” của Tchaikovsky.

B:
When does the performance start?

Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu?

A:
It starts at eight this evening.


Nó bắt đầu vào lúc 8 giờ tối nay.

B:
Let’s hurry.


Nhanh lên.

A:
There goes the bell, the show will be starting at once. We’d better go in and find out seats.

Có chuông rồi, buổi chiếu sẽ bắt đầu ngay. Tốt hơn chúng ta nên đi vào và tìm chỗ ngồi.

B:
Numbers 2 and 4 of the third row, aren’t they?

Số 2 và số 4 của dãy thứ 3 phải không?

A:
That’s right. This entrance is for odd numbers. That entrance over there is for even numbers. Let’s go over there.

Đúng rồi. Lối vào này là dành cho những số lẻ. Lối vào đằng kia là dành cho những số chẵn. Hãy đến đó.

B:
A very nice theatre. I guess it can seat close to two thousand.


Một nhà hát rất đẹp. Tôi đoán nó có thể chứa 2000 người.

A:
Just about.


Khoảng đó.

B:
Look! The curtain is rising.


Nhìn kìa, màn đang kéo lên.

A:
The orchestra is starting to play the overture.


Ban nhạc đang bắt đầu chơi khúc dạo đầu.

…


A:
What do you think of the performance?

Cô nghĩ gì về buổi biểu diễn?

B:
A most rewarding experience, I must say. The dancers were terrific and the orchestra was wonderful.

Tôi phải nói đây là một vở kịch đáng xem nhất. Những vũ công thật xuất sắc và dàn nhạc thì tuyệt vời.

A:
The public seems very pleased with the performance.


Công chúng dường như rất hài lòng về buổi biểu diễn.

B:
Yes, the plot is perfect. The scenery and the costumes are first class, too.


Vâng, cốt truyện hoàn hảo. Phong cảnh và trang phục cũng hạng nhất.

A:
How do you like this evening?

Cô thích buổi tối nay chứ?

B:
This has been a wonderful evening. I’ve enjoyed every minute of it.


Thật là một buổi tối tuyệt vời. Tôi đã thích từng phút.

APPOINTMENT (Cuộc hẹn)
Dialogue 1

A:
Do you mind if I drop in a few minutes this evening?

Bạn có phiền nếu chiều nay tôi ghé vào thăm vài phút không?

B:
We’d love to have you over. What time can we expect you?

Chúng tôi rất muốn bạn ghé qua. Chúng tôi sẽ đợi bạn lúc mấy giờ?

A:
About 7:30.


Khoảng 7:30.

B:
Fine. We’ll be waiting for you.


Tốt. Chúng tôi sẽ đợi bạn.

Dialogue 2
A:
Would you like to see a movie with me?

Tôi mời cô đi xem phim với tôi nhé?

B:
Yes. I would be glad to. When?

Vâng, tôi đồng ý. Khi nào?

A:
Tonight. Is that Ok with you?

Tối nay. Được chứ?

B:
I’m sorry. I have an appointment at eight this evening. What about tomorrow?

Xin lỗi, tôi có một cuộc hẹn lúc 8h tối nay. Tối mai được không?

A:
OK, it’s a deal.


Được. Thỏa thuận rồi nhé.

B:
By the way, what movie are we going to see?

À này, chúng ta dự định xem phim gì?

A:
I am planning to see “Love Story”. Is it Ok?

Tôi đang định xem phim “Câu chuyện tình yêu”. Đồng ý không?

B:
That’s Ok. Where shall I meet you?

Đồng ý. Tôi sẽ gặp anh ở đâu?


A:
Why don’t I pick you up at your place at 8?

Sao tôi không đón cô ở chỗ của cô lúc 8 giờ nhỉ?

B:
I’ll be ready.


Tôi sẽ sẵn sàng.

Dialogue 3
A:
Good morning, sir.


Xin chào ông.

B:
Good morning. Is Professor Green at the office?

Xin chào. Có giáo sư Green ở văn phòng không?

A:
Yes. May I have your name, please?

Vâng. Vui lòng cho tôi biết tên anh.

B:
I’m his student. My name is Jack. I want to see Prof. Green.


Tôi là sinh viên của thầy. Tên tôi là Jack. Tôi muốn gặp giáo sư Green.

A:
Have you got an appointment, Jack?

Anh có hẹn không, anh Jack?

B:
No, I haven’t.


Không, tôi không có.

A:
He is busy now. No one is allowed to interrupt him.


Bây giờ giáo sư đang bận. Không ai được phép làm phiền giáo sư.

B:
I see. But I’d like to have a talk with him about something urgent. Could you arrange it for me?
Tôi biết, nhưng tôi muốn nói chuyện với thầy về một vài việc khẩn cấp. Cô có thể sắp xếp cho tôi không?

A:
I’ll see what I can do. I’ll have a look at his schedule.


Để tôi xem tôi có thể làm được gì. Tôi sẽ xem kế hoạch làm việc của thầy.

B:
Thank you.


Cảm ơn.

A:
Today is all booked up. Will tomorrow morning be Ok?

Hôm nay tất cả đã được hẹn trước. Sáng mai được không?

B:
All right. What time do you think is the best for me to come?

Được. Cô nghĩ mấy giờ tôi đến là tốt nhất?

A:
Any time tomorrow morning.


Sáng mai lúc nào cũng được.

B:
OK, that’s settled then.


Đồng ý. Cứ như thế nhé.

A:
Yes.


Vâng.

B:
Thank you very much indeed.


Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

Typical sentences

Are you free tonight?

Tối nay bạn rỗi không?

What are we doing on Sunday at 7:30 p.m?

Vào lúc 7:30 tối chủ nhật này chúng ta sẽ làm gì nhỉ?

What time are we playing sports?

Mấy giờ chúng ta sẽ chơi thể thao được?

Would you like to have a cup of coffee?

Bạn có muốn một tách cà phê không?

Where shall we meet each other?

Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

What do you think about a music tonight?

Tối nay chúng ta sẽ đi nghe nhạc chứ?

AT THE POST OFFICE (Tại bưu điện)
Dialogue 1

A:
What can I do for you?

Tôi có thể giúp gì cho ông/bà?

B:
I’d like to buy some stamps.


Tôi muốn mua vài con tem.

A:
How many?

Bao nhiêu con?

B:
I need ten 20-cent stamps.


Tôi cần 10 con tem 20 xu.

A:
Here you are.


Đây, thưa ông/bà.

B:
Could you tell me how much it is to send a postcard by airmail to England?
Cô có thể cho tôi biết gửi một bưu thiếp bằng máy bay đến Anh mất bao nhiêu tiền?

A:
Two dollars.


Hai đô la.

B:
All right. I’d also like five 2-dollar stamps.


Được rồi. Tôi cũng mua 5 con tem 2 đô la.

A:
Ten 20-cent stamps are only two dollars. And five 2-dollar stamps cost 10 dollars. That’ll be 12 dollars in all.

10 con tem 20 xu mất 2 đô la. Và 5 con tem 2 đô la mất 10 đô la. Tổng cộng 12 đô la.

B:
Here you are. By the way, could you give me some airmail stickers?

Tiền đây. Nhân tiện, cô có thể cho tôi vài nhãn dính gửi bằng máy bay không?

A:
Certainly.


Tất nhiên rồi.

B:
Thank you.


Cảm ơn.

Dialogue 2
A:
Could you tell me how much this letter will cost? It’s a special delivery to New York.

Cô cho tôi biết gửi lá thư này sẽ tốn bao nhiêu tiền? Nó đặc biệt gửi đến New York.

B:
I’ll have to look it up … 10 dollars, please. Anything else?

Để tôi nhìn xem … 10 đô la. Còn gì nữa không?

A:
I’d like to mail these two by registered post.


Tôi muốn gửi 2 thư này bằng dịch vụ bảo đảm.

B:
Will you fill out the forms, please? It’s best to write in block letters.


Vui lòng điền vào mẫu, tốt nhất là bằng chữ in.

A:
All right. I think I’ve filled it out clearly.


Được rồi. Tôi nghĩ là tôi đã điền một cách rõ ràng.

B:
Good, thank you. That comes to 20 dollars altogether.


Tốt, cảm ơn. Tất cả mất 20 đô la.

A:
Here you are.


Tiền đây.

Dialogue 3
A:
Excuse me. I’d like to mail this parcel.


Xin lỗi, tôi muốn gửi bưu kiện này.

B:
Where is it going?

Nó gửi đến đâu?

A:
It’s going to Canada.


Nó gửi đến Canada.

B:
Let’s see what it weighs…, 1 kilogram.


Để tôi xem nó nặng bao nhiêu, 1 kg.

A:
What will that cost, please?

Nó tốn bao nhiêu tiền?

B:
How do you want it to go?

Ông/bà muốn gửi nó như thế nào?

A:
By air.


Bằng máy bay.

B:
By air…, that’ll be 10 dollars.

Bằng máy bay… mất 10 đô la.

A:
That’s kind of expensive. Is there a cheaper way to send it?

Loại này đắt quá. Có cách nào rẻ hơn không?

B:
By surface mail, it’ll be 5 dollars.


Bằng đường bộ, nó chỉ mất 5 đô la.

A:
That sounds better. How long will it take to get there?

Nghe được đấy, gửi đến đó mất thời gian bao nhiêu?

B:
One or two months.


Một hoặc hai tháng.

A:
In that case I’d rather send it by air. And could you put a printed matter sticker on it, please?
Trong trường hợp này tôi muốn gửi bằng máy bay. Cô có thể dán nhãn ấn phẩm lên đó không?

B:
Sure. You’ll have to fill out a customs declaration.


Chắc chắn, ông /bà hãy điền vào tờ khai hải quan.

A:
Customs declaration?

Tờ khai hải quan?

B:
You say what it is, how much it weighs and give its value.


Ông/ bà ghi nó là cái gì, nặng bao nhiêu và ghi giá trị của nó.

A:
That’s easy. I suppose I should write clearly. By the way, how long will it take?
Dễ nhỉ. Tôi nghĩ là tôi nên viết một cách rõ ràng. À mà nó mất thời gian bao lâu?

B:
About a week.


Khoảng một tuần.

A:
Thanks a lot.


Cảm ơn nhiều.

IN A BANK (Tại một ngân hàng)
Dialogue 1

A:
May I help you?

Tôi có thể giúp gì được cho ông/bà?

B:
Yes, I’d like to open an account here.


Vâng, tôi muốn mở một tài khoản ở đây.

A:
What sort of account do you want? A savings account or a checking account?

Ông/bà muốn mở loại tài khoản nào? Tài khoản tiết kiệm hay tài khoản vãng lai?

B:
I’m not very sure. Can you tell me the difference?

Tôi không rõ lắm. Cô có thể cho tôi biết sự khác nhau không?

A:
Yes, a savings account is to help you to save money; and a checking account is to help financial transactions.

Vâng, tài khoản tiết kiệm là để giúp cho ông/bà để dành tiền, và tài khoản vãng lai là giúp cho ông/bà việc thực hiện các giao dịch tài chính.

B:
Financial transactions?

Giao dịch tài chính?

A:
You know, paying bills, buying things, sending money from one place to another, and so on.

Ông/bà biết đó, thanh toán hóa đơn, mua sắm đồ, gửi tiền từ nơi này đến nơi khác, vân vân.

B:
I think I’d better start a checking account.


Tôi nghĩ là tôi muốn mở một tài khoản vãng lai.

A:
It will let you write out as many checks as you want, and you can also withdraw money when you need it.

Như thế ông/bà có thể ghi séc thanh toán theo ý muốn và ông/bà cũng có thể rút tiền bất cứ khi nào cần.

B:
What’s the procedure for opening one?

Thủ tục để mở tài khoản vãng lai như thế nào vậy?

A:
First of all, would you please fill out this form? Name, address and guarantor.

Trước tiên, ông/bà vui lòng điền vào mẫu đơn này, gồm tên, địa chỉ và người bảo lãnh.

B:
OK. Here you are.


Xong rồi, đơn đây cô.

A:
How much money do you want to deposit today?

Hôm nay ông/bà muốn gửi bao nhiêu tiền kí quỹ?

B:
Here is 500 dollars.


Đây là 500 đô la.

A:
500 dollars is just the minimum amount for opening a checking account.


500 đô la là số tiền tối thiểu để mở một tài khoản vãng lai.

B:
Oh, I see.


Ồ, tôi hiểu.

A:
Here’s your passbook and your passcard. This passbook is for your own record. Bring the passcard with you every time you come to deposit or withdraw money. It also allows you to bank by computer during non-banking hours.

Đây là sổ tiền gửi ngân hàng của ông/bà và đây là thẻ gửi tiền của ông/bà. Quyển sổ này là để ghi số tiền gửi của ông/bà. Ông/bà hãy mang theo thẻ gửi tiền mỗi khi đến gửi hay rút tiền. Nó cũng cho phép ông/bà giao dịch bằng máy vi tính trong thời gian ngân hàng không làm việc.

B:
Thank you.


Cảm ơn.

A:
We’re always happy to serve the public.


Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ông/bà.

Dialogue 2
A:
Excuse me, I want to discuss the possibility of obtaining a loan from the bank.


Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm về khả năng cho vay của ngân hàng.

B:
You’re welcome. The Vietnam bank offers many loan services to the public. How can we help you?
Hoan nghênh ông/bà. Ngân hàng Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ cho vay cho mọi người. Chúng tôi có thể giúp gì được cho ông/bà?
A:
I need about 300.000 dollars. What is the interest on the loan?

Tôi cần khoảng 300.000 đô la. Lãi suất cho vay là bao nhiêu?

B:
It would be 12 percent a year. You can take as long as two years to repay the loan. And what is the security, please?
12% một năm. Ông/bà có thể vay trong thời gian hai năm. Và ông/bà có gì để thế chấp?

A:
I’d be glad to offer my house as security.


Tôi muốn đưa căn nhà của tôi để thế chấp.

B:
Excellent. You can get our loan as soon as I get the papers in order.

Tuyệt lắm. Ông/bà có thể nhận được khoản tiền vay ngay khi tôi chuẩn bị ổn thỏa giấy tờ.

A:
Thanks a lot.


Cảm ơn nhiều.

Dialogue 3
A:
Do you handle foreign currency here, please?

Ở đây có mua bán ngoại tệ không?

B:
Yes, what can I do for you?

Có, tôi giúp gì được cho ông bà?

A:
I want to change some US dollars into HK dollars. What’s the exchange rate for today?

Tôi muốn đổi một ít đô la Mỹ sang đô la Hồng Kông. Tỷ giá hôm nay là bao nhiêu?

B:
It’s one US dollar to eight HK dollars. How much would you want to change?

Một đô la Mỹ đổI 8 đô la Hồng Kông. Ông/bà muốn đổi bao nhiêu?

A:
I’ve got 7.500 US dollars. Please give me 50.000 HK dollars and deposit the rest in a current account under my name. Here’s my passcard.


Tôi có 7.500 đô la Mỹ. Vui lòng đưa cho tôi 50.000 đô la Hồng Kông và gửi số tiền còn lại vào tài khoản vãng lai dưới tên tôi. Đây là thẻ gửi tiền của tôi.

B:
All right. Here’s 50.000 HK dollars and this is your passcard.


Được rồi. Đây là 50.000 đô la Hồng Kông và đây là thẻ của ông/bà.

A:
Thank you.


Cảm ơn.

SPORT (Thể thao)
Dialogue 1

A:
Are you interested in sports, Paul?

Bạn có thích thể thao không, Paul?

B:
Sure. I am interested in all types of sports.


Thích lắm, tôi thích tất cả các môn thể thao.

A:
Then, what kinds of sports do you like?

Thế thì bạn chơi môn thể thao nào?

B:
Well, I like to go swimming at the beach in summer.


À, tôi thích đi bơi ở biển vào mùa hè.

A:
Swimming is a good means of exercise. How long did it take for you to learn how to swim properly?
Bơi lội là một biện pháp tập luyện tốt. Bạn mất thời gian bao lâu để học bơi một cách đúng đắn?

B:
In fact, it didn’t take long. It took me about two months.


Thật sự, nó không mất nhiều thời gian. Tôi mất khoảng 2 tháng.

A:
And what about your favourite sports in winter?

Và môn thể thao bạn yêu thích nhất vào mùa đông là gì?

B:
We go skiing in the mountain every winter.


Chúng tôi trượt tuyết ở trên núi vào mỗi mùa đông.

A:
Oh? Is the snow deep enough for skiing?

Ồ, tuyết đủ sâu để trượt tuyết à?

B:
Yes, it is. Lots of people go skiing there and enjoy it very much.


Vâng, nhiều người trượt tuyết ở đấy và rất thích thú với trò này.

A:
Do you have a ping-pong table in your home?

Bạn có chơi bóng bàn ở nhà không?

B:
Yes. My brother likes to play.


Có, anh trai tôi thích chơi.

A:
And what is your father’s favourite sports?

Và môn thể thao yêu thích của cha bạn là gì?

B:
Oh, he likes to play golf.


Ồ, cha tôi thích chơi gôn.

A:
Do you think it is interesting?

Bạn có nghĩ nó hấp dẫn không?

B:
I don’t think so. But it is a popular sport among his generation.


Tôi không nghĩ thế. Nhưng đó là môn thể thao phổ biến ở thế hệ của cha.

Dialogue 2

A:
Hi, Tom!

Chào Tom.

B:
Hi, Mary!

Chào Mary.

A:
Hey. What’s the matter with your foot? You look like a cripple!

Này, chân của bạn bị làm sao vậy? Trông bạn giống như người bị què.

B:
Nothing. I was not careful enough and hurt it slipping when I was playing football with my classmates.

Không có gì. Tôi đã không cẩn thận và bị thương khi tôi đang chơi đá bóng với các bạn cùng lớp.

A:
That’s too bad! You should have been more careful!

Thật tệ quá. Bạn nên cẩn thận hơn mới phải.
B:
Thank you for your kindness.


Cảm ơn sự tử tế của bạn.

A:
Hey, do you like to play football? I have never heard about that before.

Này, bạn thích chơi bóng đá à? Trước đây sao tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó.

B:
Yeah, I’m fond of all sorts of ball games, such as badminton, volleyball, basketball, and football in particular.


Vâng, tôi thích tất cả các loại thể thao chơi với bóng như cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ và nhất là bóng đá.

A:
No wonder you have a strong body. You look so healthy!


Thảo nào bạn có một thân hình rất rắn chắc. Trông bạn thật khỏe khoắn.

B:
Yeah, if you want to stay healthy, you have to play sport often.


Vâng, nếu bạn muốn luôn được mạnh khỏe, bạn phải năng chơi thể thao.

A:
OK, I will.


Được, tôi sẽ chơi.

Dialogue 3

A:
There was a volleyball match yesterday at the stadium. Did you watch it?

Hôm qua có một trận bóng chuyền ở sân vận động. Bạn có xem không?

B:
Sure. I am a passionate fan of all ball games.

Có chứ. Tôi là cổ động viên nhiệt thành của các môn thể thao về bóng mà.

A:
What’s the score between the Japanese team and our country’s?

Tỷ số giữa đội Nhật Bản và đội chúng ta là bao nhiêu?

B:
The Vietnamese team won the game five to three.


Đội Việt Nam thắng 5-3.

A:
Can the Vietnamese team win the championship in the world game?

Đội Việt Nam có thể giành chức vô địch ở giải thể giới không?

B:
Yes, I think the Vietnamese team has a good chance.


Vâng, tôi nghĩ đội Việt Nam có một cơ hội tốt.

A:
Do you often watch matches on TV, too?

Bạn cũng thường xem những trận đấu trên TV à?

B:
Yes, I don’t play volleyball myself, but I like to watch other people playing it.


Vâng, tôi không chơi bóng chuyền, nhưng tôi thích xem người khác chơi.

Typical sentences

What do you like to do in your free time?

Bạn thích làm gì vào thời gian rỗi?

What kinds of sports do you like to play?

Bạn thích chơi những loại thể thao nào?

What kinds of sports does your friend like best?
TALKING ABOUT DAILY ACTIVITIES (Nói về những hoạt động hàng ngày)
Dialogue 1

A:
What time do you get up every day?

Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ mỗi ngày?

B:
I get up at 6.30 every day.


Tôi dậy vào lúc 6.30 hàng ngày.

A:
Oh, you’re an early riser. What do you do then?

Ồ, bạn là một người dậy sớm. Sau đó bạn làm gì?

B:
I put on my clothes, brush my teeth and wash my face. At about seven o’clock I have my breakfast.


Tôi mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Khoảng 7 giờ tôi ăn sáng.

A:
What kind of breakfast do you have?

Bạn dùng gì cho bữa sáng?

B:
I have juice, toast and coffee for breakfast. Usually I have a big breakfast.

Tôi dùng nước trái cây, bánh mỳ nướng và cà phê cho bữa ăn sáng. Tôi thường ăn nhiều vào bữa sáng.

A:
What time do you go to school?

Bạn đi học lúc mấy giờ?

B:
I go to school at a quarter past seven.


Tôi đi học lúc 7:15 phút.

A:
Do you walk to school?

Bạn đi bộ đến trường à?

B:
No, I always go by bike. I like to ride a bike.


Không, tôi thường đi xe đạp. Tôi thích đi xe đạp.

A:
What time do you come home in the afternoon?

Buổi chiều bạn trở về lúc mấy giờ?

B:
At about five o’clock.


Vào khoảng 5 giờ.

A:
What do you do after school?

Bạn thường làm gì sau giờ học.

B:
I often play table tennis or football with my classmates. Sometimes I clean my bike or I sit on the sofa and read books.

Tôi thường chơi bóng bàn hay bóng đá với các bạn cùng lớp. Thỉnh thoảng tôi lau chùi xe đạp hoặc ngồi trên ghế đọc sách.

A:
What time do you eat dinner?

Bạn ăn tối lúc mấy giờ?

B:
I eat dinner at about 7 o’clock. After my dinner I do my homework.


Tôi ăn tối tầm 7 giờ. Sau bữa tối tôi làm bài tập ở nhà.

A:
What time do you go to bed?

Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

B:
I usually go to bed at about 10 o’clock.


Tôi thường đi ngủ vào khoảng 10 giờ.

Dialogue 2

A:
When did you get up yesterday morning?

Sáng hôm qua bạn thức dậy lúc mấy giờ?

B:
I woke up early and got up at 6 o’clock.


Tôi thức giấc sớm và dậy lúc 6 giờ.

A:
Did you get dressed right away?

Bạn thay quần áo ngay lúc đó chứ?

B:
Yes, I got dressed and had breakfast.


Vâng, tôi thay quần áo và ăn sáng.

A:
When did you get to work yesterday morning?

Sáng hôm qua bạn đi làm lúc mấy giờ?

B:
I left the house at 8 o’clock and got to work at 9 o’clock.


Tôi rời khỏi nhà lúc 8 giờ và đến chỗ làm việc lúc 9 giờ.

A:
How did you get to work?

Bạn đi làm bằng phương tiện gì?

B:
I got to work by trolleybus.


Tôi đi làm bằng xe điện.

A:
Did you work all day?

Bạn làm việc cả ngày à?

B:
Yes, I worked from early morning until late at night.


Vâng, tôi làm từ sáng sớm đến tối khuya.

A:
And where did you have your supper?

Bạn ăn khuya ở đâu?

B:
I went out for supper with a friend of mine.


Tôi đi ra ngoài ăn khuya với một người bạn của tôi?

A:
When did you go to bed?

Bạn đi ngủ khi nào?

B:
I went to bed at about midnight and slept soundly all night.


Tôi đi ngủ vào khoảng nửa đêm và ngủ ngon cả đêm.

Typical sentences

I often do my homework after dinner.

Tôi thường làm bài tập về nhà sau bữa tối.

I often play sport with my friends after school.

Tôi thường chơi thể thao với các bạn của tôi sau giờ học.

When I was a child, I used to get up late.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngủ dậy muộn.

My father always gets up early.

Bố tôi thường thức dậy sớm.

My mother often gets up early and cooks breakfast.

VISITING A SICK FRIEND (Thăm một người bạn bị ốm)
Dialogue 1

A:
How are you feeling?

Bạn cảm thấy thế nào?

B:
I feel much better, thanks.


Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn.

A:
I bought some flowers for you. Where shall I put them?

Tôi có mua một ít hoa tặng bạn. Tôi đặt chúng ở đâu đây?

B:
Thanks. Please put them on the table over there.


Cảm ơn, vui lòng đặt chúng lên bàn ở đằng kia.

A:
I hear it was appendicitis. I hope it’s not very serious.


Tôi nghe nói bạn bị viêm ruột thừa. Tôi hi vọng nó không nghiêm trọng lắm.

B:
Take a seat, please.


Mời ngồi.

A:
How was the operation?

Ca phẫu thuật thế nào?

B:
Everything turned out for the best.


Mọi việc diễn ra rẩt tốt.

A:
Shall I bring you something to eat?

Tôi mang cho bạn cái gì để ăn nhé?

B:
Since the operation I have only been taking liquid food.


Từ khi phẫu thuật tôi chỉ ăn thức ăn lỏng.

A:
Yes, you’d better stay away from solid food, until the doctor gives the words.


Vâng, bạn tốt nhất nên tránh thức ăn đặc, đến khi bác sĩ cho phép.

B:
But I do hate to be confined to bed.


Nhưng tôi ghét phải nằm liệt giường.

A:
You’d better take things easy for a while. What does the doctor say?

Bạn cứ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức. Bác sĩ nói sao?

B:
He says I will be up and about very soon. I might be able to leave the hospital in a few days.


Ông ta nói tôi sẽ khỏe rất nhanh, tôi có thể ra viện trong vài ngày.

A:
I’m glad to hear that.


Tôi rất mừng khi nghe điều đó.

B:
I sure appreciate your friendship.


Tôi rẩt trân trọng tình bạn của cậu.

A:
Me too.


Tôi cũng thế.

B:
How are things in the office?

Mọi việc ở văn phòng
như thế nào?

A:
Just as usual. But everybody misses you.


Cũng vẫn thế, nhưng mọi người nhớ bạn.

B:
I feel the same way about you, too.


Tôi cũng cảm thấy nhớ mọi người.

A:
They send you their best wishes.


Mọi người gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất.

B:
Please give them mine. I certainly miss everyone.


Hãy chuyển lời chúc của tôi nhé. Tất nhiên tôi cũng rất nhớ mọi người.

A:
Well, it’s too late. I’m afraid I must be going now.


À cũng trễ rồi.
Tôi e rằng bây giờ tôi phải về.

B:
I’ll call you when I get back home.


Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi về nhà.

A:
Get well soon.


Chúc mau khỏe nhé.

Typical sentences

What’s the matter with you?

Có vấn đề gì với bạn vậy?

Which department do you want to register with?

Bạn muốn đăng kí khám ở khoa nào?

Visiting hours are from 2 to 4 p.m.

Giờ thăm bệnh nhân là từ 2 đến 4 giờ chiều.

When did the pain start?

Cơn đau bắt đầu khi nào?

How did the pain progress? Did it spread to other parts of the body?

Cơn đau diễn tiến ra sao? Nó có lan ra các bộ phận cơ thể khác không?

Is the pain continuous or does it come and go?

Cơn đau kéo dài liên tục không hay nó chỉ đau từng chặp một?

Well, I’m going to take your temperature.

Nào, tôi sẽ đo nhiệt độ cho ông nhé.

Let me take your blood pressure. Roll up your sleeve, please.

Để tôi đo huyết áp của ông. Xin ông xắn tay áo lên.

The visiting time is over.

Giờ thăm bệnh nhân đã hết.

How long have you been like this?

Ông bị như thế này bao lâu rồi?

When did you feel unwell?

Ông đã bắt đầu cảm thấy không được khỏe khi nào?

Let me examine your stomach.

Để tôi khám bụng cho anh.

TRAVELING AND PICNICKING (Đi du lịch và đi dã ngoại)
Dialogue 1

A:
Do you like traveling?

Bạn có thích du lịch không?

B:
Yes, I often go traveling.


Có, tôi thường đi du lịch.

A:
Where have you been lately?

Gần đây bạn đã đi đâu?

B:
I’ve been to Nha Trang.


Tôi đến Nha Trang.

A:
Is this a beautiful place?

Đó là một nơi rất đẹp phải không?

B:
Yes, it’s one of the summer resorts.


Vâng, đó là một trong những khu nghỉ mát mùa hè.

A:
Where will you spend National Day?

Bạn sẽ đi đâu vào ngày lễ quốc khánh?

B:
I’ll go to Halong Bay for National Day.


Tôi sẽ đi Vịnh Hạ Long.

A:
Whom are you going with?

Bạn đi với ai?

B:
With my family, except my eldest sister.


Đi với gia đình tôi, ngoại trừ chị cả.

A:
Why?

Tại sao?

B:
She said she has to stay home to prepare her lessons. She plans to study in the US next year.


Chị ấy nói phải ở nhà để chuẩn bị bài. Năm tới chị ấy dự định đi du học ở Mỹ.

A:
Oh, that’s nice. I hope that she can make it.


Ồ, thế thì tốt quá. Tôi hy vọng chị ấy có thể làm được.

B:
Mai, don’t you plan to travel?

Mai, chị không dự định đi du lịch à?

A:
Yes, but I don’t know where to go.


Có. Nhưng tôi không biết đi đâu.

B:
Hey, you can join us.


Nè, chị có thể tham gia với chúng tôi.

A:
I don’t know whether that’s OK?

Tôi không biết liệu như thể có được không?

B:
I would be glad if you could go with us.


Tôi sẽ rất vui nếu chị có thể đi được với chúng tôi.

A:
Well, let me think about it, OK? At least I have to check with my mother.


Ừ, để tôi suy nghĩ về điều đó đã nhé. Ít nhất tôi còn phải xin phép mẹ tôi trước.

B:
That’s right.


Đúng rồi.

Dialogue 2

A:
Are you taking a vacation this summer?

Mùa hè này bạn có kỳ nghỉ không?

B:
We’re not going anywhere.


Không, chúng tôi không đi đâu cả.

A:
What do you mean?

Bạn nói vậy có nghĩa là gì?

B:
The price for everything is sky high. We don’t have enough money for traveling. How about you?

Giá cả mọi thứ cao vọt. Chúng tôi không đủ tiền để đi du lịch. Còn bạn thì sao?
A:
If I have enough money, I’m going to take a trip to Africa.


Nếu tôi có đủ tiền tôi sẽ làm một chuyến du lịch tới châu Phi.

B:
When will you leave for Africa?

Khi nào bạn đi châu Phi?

A:
In two weeks.


Hai tuần nữa.

B:
Have you decided where you’re going?

Bạn đã quyết định sẽ đi đâu chưa?

A:
I’ll play it by ear when I get there.


Khi đến đó tôi sẽ nghe ngóng xem.

B:
How long will you be gone?

Bạn sẽ đi bao lâu?

A:
I shall stay there for a month.


Tôi sẽ ở đó một tháng.

B:
How are you going?

Bạn đi bằng phương tiện gì?

A:
I’m going by air. I like flying.


Tôi đi bằng máy bay. Tôi thích bay.

B:
That sounds exciting. Have a good trip.


Nghe hấp dẫn quá. Chúc một chuyến đi thú vị.

A:
Thanks. I hope so.


Cảm ơn. Tôi cũng hy vọng thế.

Dialogue 3

A:
Hi Tom, we are going to have a picnic this Sunday, do you want to come with us?
Chào Tom, chủ nhật này chúng tôi dự định đi dã ngoại, bạn có muốn đi với chúng tôi không?

B:
Who else is going?

Gồm những ai đi nữa?

A:
John and I.


John và tôi.

B:
Sure, why not? I’m thinking where to have the picnic.


Ừ, tại sao không nhỉ? Tôi đang suy nghĩ chỗ để đi dã ngoại đây.

A:
What about going to the country?

Đi về vùng quê nhé.

B:
Good. In the country we can smell the freshness of nature. And should I prepare something?
Tốt. Ở vùng quê chúng ta có thể cảm nhận sự tươi mát của thiên nhiên. Thế tôi có cần chuẩn bị gì không?

A:
Oh, you should bring your camera.


Ồ, bạn nên mang theo máy ảnh.

B:
No problem. When do we meet?

Không thành vấn đề. Khi nào chúng ta gặp nhau?

A:
Seven on Sunday morning, right at the school’s gate.


Sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ, ngay tại cổng trường.

B:
And do you know what the weather will be like?

Và bạn có biết thời tiết sẽ thế nào không?

A:
I hear it’s going to be a mild and sunny day.


Tôi nghe nói trời sẽ ấm áp và có nắng.

B:
OK, see you.


Tốt, hẹn gặp lại bạn.

A:
Bye-bye.


Tạm biệt.

Typical sentences

We offer many kinds of tours here in the morning or afternoon, day tours as well as longer excursions.

Ở đây chúng tôi có nhiều chuyến thăm quan khác nhau vào buổi sáng hay buổi chiều, chuyến thăm quan trong ngày cũng như các chuyến tham quan dài ngày hơn.

JOKES (Chuyện vui)
A little boy asked his father, "Daddy, how much does it cost to get married?" 

The father replied, "I don't know son, I'm still paying for it."

A young man is reported to have approached the renowned composer Wolfgang Amadeus Mozart (one of the great musical prodigies of all time), and asked, "Herr Mozart, I have the ambition to write symphonies and perhaps you can advise me how to get started."

Mozart said, "The best advice I can give you is to wait until you are older and more experienced, and try your hand at less ambitious pieces to begin with."

The young man looked astonished. "But, Herr Mozart, you yourself wrote symphonies when you were considerably younger than I."

"Ah," said Mozart, "but I did so without asking advice."

Tell me about

Tell me more about

Could you tell me about

Could you tell me more about

Will you tell me about

Will you tell me more about

Let’s talk about

I’d like to know about

I’d like to know more about

I want to know about

I want to know more about

What is

What is a

Where is

